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I Vị trí giáo viên mầm non 22 người

1 Nguyễn Thị Vân Anh 28.6.1990 Canh Hiệp, Vân Canh ĐHSP mầm non
Tiếng 

Chăm
Cơ bản GV mầm non Trường MN thị trấn

2 Đinh Thị Bé 20.3.1995 Canh Liên, Vân Canh CĐSP mầm non Anh B B DTTS GV mầm non Trường MG Canh Hiển

3 Đoàn Ngọc Giao 26.4.1998 Canh Hiển, Vân Canh CĐSP mầm non Anh B Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Hiển

4 Trần Thị Mỹ Hà 16.7.1998 Canh Vinh, Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Vinh

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 10.10.1993
La Hai, Đồng Xuân,

Phú Yên
ĐHSP mầm non Anh B A GV mầm non Trường MG Canh Hòa

6 Võ Thị Hiền 12.4.1996 Phước An, Tuy Phước CĐSP mầm non GV mầm non Trường MG Canh Vinh

7 Võ Thị Mỹ Hiền 12.4.2000 Canh Hiển, Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Hiển

8 Huỳnh Đặng Thúy Huyền 26.3.2000 Thị trấn Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Hiệp

9 Nguyễn Thị Bích Loan 20.2.1999 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP mầm non Anh B1 Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Vinh

10 Lê Thị Bích Ngọc 21.8.1999 Canh Hiển, Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Hiển

11 Lê Yến Nhi 16.11.1999 Canh Hòa, Vân Canh CĐSP mầm non GV mầm non Trường MG Canh Hòa

12 Phan Thị Pha 08.6.2000 Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Vinh

13 Mang Thị Thâm 17.9.1985 Thị trấn Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Ứng dụng DTTS GV mầm non Trường MN thị trấn

14 Nguyễn Thị Bích Thảo 05.05.1993 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP Mầm non Anh B B GV mầm non Trường MG Canh Hiển

15 Củng Thị Hồng Thảo 17.9.1989 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Mầm non B GV mầm non Trường MG Canh Hiển
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16 Răh Lan M Thảo 12.4.1999 Canh Thuận, Vân Canh ĐHSP mầm non Anh Bậc 3 Cơ bản DTTS GV mầm non Trường MN thị trấn

17 Trần Thị Ngọc Thi 24.10.1998 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP mầm non Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Vinh

18 Trần Thị Xuân Thời 20.10.1997 Thị trấn Vân Canh ĐHSP mầm non
Anh C;

Chăm
Cơ bản GV mầm non Trường MN thị trấn

19 Phạm Hoàng Thư 15.8.2000 Thị trấn Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Vinh

20 Đào Thị Thùy Trang 26.01.2000 Canh Vinh, Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Vinh

21 Trần Thị Hiền Trang 25.11.1992 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP Mầm non Anh B B GV mầm non Trường MG Canh Hiển

22 Nguyễn Lê Ngọc Trinh 05.7.2000 Thị trấn Vân Canh CĐSP mầm non Anh C Cơ bản GV mầm non Trường MG Canh Thuận

II Vị trí giáo viên tiểu học 49 người

1 Nguyễn Thị Minh Anh 20.8.1991 Cát Tân, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Trung B B GV tiếng anh Trường TH Canh Liên

2 Ngô Trương Thị Việt Cường 18.5.1984 Canh Hiệp, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B B GV Tiểu học Trường TH Canh Hòa

3 Võ Nguyễn Trang Đài 09.10.1999 Phước Hòa, Tuy Phước ĐHSP tiểu học Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

4 Lương Văn Đào 07.12.1987 Thị trấn Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B CĐ GV tiểu học Trường TH Canh Hiệp

5 Trần Thị Ngọc Đến 28.02.1989 Phước Thuận, Tuy Phước ĐHSP Tiếng anh Anh B2 A GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

6 Bùi Thị Diệu 15.3.1992 Cát Minh, Phù Cát ĐHSP tiểu học Anh B B GV Tiểu học Trường TH thị trấn

7 Cao Thụy Ngân Giang 29.9.1998 Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Anh B2 Cơ bản GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

8 Đinh Thị Hạnh 02.01.1992 Canh Liên, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B B DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

9 Phan Thị Thanh Hiền 26.3.1994 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh Pháp C Cơ bản GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

10 Nguyễn Thị Thu Hiếu 07.7.1998 Phước Lộc, Tuy Phước ĐHSP Tiếng anh GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

11 Trần Thị Thúy Hoa 07.10.1990
Đa Lộc, Đồng Xuân, Phú 

Yên
ĐHSP Tiếng anh Pháp A A GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

12 Đinh Văn Hơm 19.8.1991 Canh Liên, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B Cơ bản DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

13 R'ô H'Rin 25.01.1991 Ia Trốt, Ia Pa, Gia Lai ĐHSP Tiểu học Anh B Ứng dụng DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

14 Nguyễn Thị Ngọc Lam 06.01.1998 Thị trấn Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

15 Tô Thị Mỹ Linh 25.02.1999 Phước Thành, Tuy Phước ĐHSP tiểu học Cơ bản GV tiểu học Trường TH Canh Hiệp



16 Nguyễn Thị Kim Long 21.01.1993 Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

17 Võ Thị Phương Ly 27.8.1996 Phước Thành, Tuy Phước ĐHSP Tiểu học Anh B B GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

18 Phan Thị Mê 01.3.1996 Thị trấn Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

19 Mai Thị Mộng 20.10.1994 Canh Hiệp, Vân Canh, ĐHSP tiểu học Anh B B DTTS GV tiểu học Trường TH Canh Hiệp

20 Phạm Thị Bảo My 03.02.1998 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B1 Cơ bản GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

21 Nguyễn Thị Nên 01.01.1994 Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh ĐHSP Tiểu học Anh B B DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

22 Nguyễn Thị Hải Nghi 19.9.1997 Thị trấn Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

23 Nguyễn Thị Xuân Nghiêm 12.01.1997 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

24 Lê Thị Nhi 04.9.1997 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B B DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

25 Nguyễn Thị Kim Nhi 20.3.1998 Phước Hòa, Tuy Phước ĐHSP Tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

26 Phùng Thị Thảo Nhiên 04.10.1995 Thị trấn Tuy Phước ĐHSP tiểu học Anh B B GV Tiểu học Trường TH thị trấn

27 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 03.4.1997 Thị trấn Vĩnh Thạnh ĐHSP tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

28 Trần Thị Tuyết Nhung 30.7.1993 Thị trấn Vân Canh
Đại học ngôn ngữ 

Anh; CC NVSP
Pháp B GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

29 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 24.3.1996 Phước Thành, Tuy Phước ĐHSP tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

30 Cao Thị Mỹ Nữ 16.8.1988
Xuân Lãnh, Đồng Xuân,

Phú Yên
ĐHSP Tiếng anh Pháp B B GV tiếng anh Trường TH Canh Liên

31 Nguyễn Thị Hồng Nữ 01.5.1995 Cát Tân, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Trung B B GV tiếng anh Trường TH Canh Liên

32 Nguyễn Hạnh Quyên 19.08.1996 Quang Trung, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Pháp B B GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

33 Lâm Như Quỳnh 25.12.1997 TT Phú Phong, Tây Sơn ĐHSP Tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

34 Trương Hồng Tài 15.2.1994 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh Pháp B B GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

35 Đỗ Thị Thanh Tâm 28.02.1992 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B Cơ bản GV tiểu học Trường TH Canh Hiệp

36 Phan Vũ Khánh Tâm 15.7.1996 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn ĐHSP Tiểu học Anh B Cơ bản GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

37 Phạm Thị Tâm 28.8.1989 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B B GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

38 Võ Thị Thu Thảo 08.7.1990
Xuân Quang 2, Đồng Xuân, 

Phú Yên
ĐHSP Tiếng anh Pháp B ứng dụng GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận



39 Huỳnh Thị Minh Thy 15.11.1993
A24 Đặng Thái Thuyến, Quy 

Nhơn

ĐH ngôn ngữ Anh, 

CC NVSP
GV tiếng anh Trường TH Canh Liên

40 Nguyễn Thị Trà 28.9.1994 Thị trấn Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B B DTTS GV Tiểu học Trường TH thị trấn

41 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 20.12.1997 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

42 Võ Thị Quỳnh Trang 10.3.1996 Tây Xuân, Tây Sơn ĐHSP Tiểu học Anh C Cơ bản GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

43 Nguyễn Thị Vân Trang 10.12.1990
Xuân Lãnh, Đồng Xuân, 

Phú Yên
ĐHSP Tiếng anh Anh B2 B GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

44 Phạm Thị Hoàng Trinh 16.10.1997 Thị trấn Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B Cơ bản GV Tiểu học Trường TH thị trấn

45 Đoàn Thị Mai Trinh 29.01.1994 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B B DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Hòa

46 Nguyễn Thị Ngọc Trung 05.01.1995 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Anh B B GV Tiểu học Trường TH Canh Thuận

47 Đinh Văn Tuấn 15.10.1993 Canh Thuận, Vân Canh ĐHSP Tiểu học DTTS GV Tiểu học Trường TH Canh Liên

48 Nguyễn Thị Vân 09.01.1993 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP tiểu học Anh B A GV Tiểu học Trường TH thị trấn

49 Trần Thị Thúy Vy 02.03.1999 Phước Quang, Tuy Phước ĐHSP Tiếng anh Anh B2 Cơ bản GV tiếng anh Trường TH Canh Thuận

III 23 người

1 Đặng Thị Cương 10.4.1990 Cát Trinh, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Pháp B B GV Tiếng anh PTDTBT Canh Liên

2 Trần Phan Thùy Dung 21.8.1996 Cát Sơn, Phù Cát ĐHSP Ngữ văn GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

3 Nguyễn Thị Thu Hằng 12.7.1996 Trần Quang Diệu, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Pháp A2 B GV Tiếng anh THCS thị trấn

4 Trần Thị Thúy Hoa 27.01.1994 Canh Vinh, Vân Canh
ĐHSP Tiếng anh; 

Ths ngôn ngữ Anh
Pháp B B GV Tiếng anh THCS thị trấn

5 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 12.02.1995 Thị trấn Vĩnh Thạnh ĐHSP Ngữ văn Anh B B GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

6 Nguyễn Thị Thúy Lài 20.6.1999 Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Anh B3 B GV Tiếng anh THCS thị trấn

7 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 17.02.1995 Nhơn Thành, An Nhơn
ĐH ngôn ngữ Anh; 

CC NVSP
Anh B2 B GV Tiếng anh THCS thị trấn

8 Văn Thanh Nga 10.7.1995 Bình Nghi, Tây Sơn ĐHSP Sinh Anh B B GV Sinh PTDTBT Canh Liên

9 Hồ Thị Ánh Nguyệt 09.9.1989 Thị trấn Vân Canh
ĐH ngôn ngữ Anh; 

CC NVSP
Trung B

Ứng

 dụng
GV Tiếng anh PTDTBT Canh Liên

10 Nguyễn Thị Nương 18.10.1994 Cát Trinh, Phù Cát ĐHSP Sinh Anh B B GV Sinh PTDTBT Canh Liên

Vị trí giáo viên bậc THCS



11 Lê Thị Ny 24.4.1997 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ ĐHSP Tiếng anh Pháp A2 Cơ bản GV Tiếng anh THCS thị trấn

12 Hồ Tuấn Phương 21.7.1996 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Ngữ văn Anh C Cơ bản HTNVQS GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

13 Trần Đào Ngọc Quyên 24.12.1989 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Ngữ văn Anh B B GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

14 Đoàn Thị Như Quỳnh 06.10.1997 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh GV Tiếng anh THCS thị trấn

15 Phạm Bích Tâm 28.5.1997 Cát Tiến, Phù Cát ĐHSP Ngữ văn Anh C Cơ bản GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

16 Hồ Thị Hồng Thắm 13.8.1998
Xuân Quang 3, Đồng Xuân, 

Phú Yên
ĐHSP Ngữ văn Cơ bản GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

17 Hồ Thị Thanh Thúy 27.01.1996 Tây Thuận, Tây Sơn
ĐHSP Tiếng anh; 

Ths ngôn ngữ Anh
Pháp B1 B GV Tiếng anh THCS thị trấn

18 Trịnh Thị Ngọc Thủy 26.12.1996 Cát Nhơn, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Anh B2 Cơ bản GV Tiếng anh THCS thị trấn

19 Lê Thị Thủy 10.01.1997 Ghềnh Ráng, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Pháp B B GV Tiếng anh THCS thị trấn

20 Đặng Thị Tình 10.8.1992 Ngô Mây, Phù Cát ĐHSP Sinh Anh A A GV Sinh PTDTBT Canh Liên

21 Trần Thị Phương Trinh 25.3.1995 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh Nga B B GV Tiếng anh THCS thị trấn

22 Lê Đình Vũ 12.9.1988
Thị trấn

Ngô Mây, Phù Cát

ĐH ngôn ngữ Anh, 

CC NVSP
Pháp B Cơ bản GV Tiếng anh PTDTBT Canh Liên

23 Hà Thị Yên 12.6.1984 Canh Liên, Vân Canh ĐHSP Ngữ văn Anh B B DTTS GV Ngữ văn PTDTBT Canh Liên

IV Vị trí thư viện 7 người

1 Phạm Thị Thanh Chi 29.11.1992 Thị trấn Vân Canh
CĐ QTVP

CC thư viện
Anh B B Thư viện Trường TH thị trấn

2 Hà Thị Hơn 24.9.1988 Canh Thuận, Vân Canh
ĐHSP Địa lý,

Sơ cấp thư viện
Anh B B DTTS Thư viện Trường TH Canh Hiệp

3 Phạm Thị Hương 09.5.1992 Thị trấn Vân Canh
ĐHSP tin,

CC thư viện
Anh B ĐH Thư viện Trường TH Canh Hiệp

4 Phan Thị Thanh Lịch 02.01.1996 Nhơn Hòa, TX An Nhơn
Cao đẳng khoa học 

thư viện
Anh B B

Con 

bệnh binh 
Thư viện Trường TH Canh Thuận

5 Ca Thị Ý Liên 11.10.1992 Thị trấn Vân Canh TC Thư viện Anh B B Thư viện THCS thị trấn

6 Mai Ngọc Luận 07.12.1996 Canh Thuận, Vân Canh
CĐ khoa học thư 

viện
Anh B B DTTS Thư viện PTDTBT Canh Liên

7 Đinh Thị Vương 10.02.1994 Canh Liên, Vân Canh TC thư viện Anh B B DTTS Thư viện Trường TH Canh Liên



V Vị trí kế toán 15 người

1 Lê Nguyễn An 26.01.1987 Phước Mỹ, Quy Nhơn Đại học Kế toán Anh B B Kế toán THCS Canh Vinh

2 Võ Thị Bích Hiền 20.01.1980 Canh Hiệp, Vân Canh Đại học Kế toán
Anh B;

Chăm
B Kế toán Trường MG Canh Hiệp

3 Nguyễn Thị Hương 10.9.1989 Thị trấn Vân Canh Đại học Kế toán Anh B A Kế toán Trường MG Canh Hiệp

4 Nguyễn Thị Thu Hương 27.9.1994 Phước Thành, Tuy Phước Đại học Kế toán Anh bậc 2 Cơ bản Kế toán THCS Canh Vinh

5 Huỳnh Thị Thanh Huyền 20.5.1981 Canh Hòa, Vân Canh Đại học Kế toán
Anh B

Chăm
B Con TB Kế toán Trường MG Canh Liên

6 Nguyễn Thị Bích Khuê 01.01.1987 Canh Hiệp, Vân Canh Đại học Kế toán Anh B Cơ bản Kế toán PTDTBT Canh Liên

7 Nguyễn Tự Lập 18.9.1990 Bình Tường, Tây Sơn Đại học Kế toán Anh B A Kế toán Trường MG Canh Liên

8 Nguyễn Thanh Lịch 21.7.1989
Xuân Long, Đồng Xuân, 

Phú Yên
Đại học Kế toán

Anh B;

 Ê Đê
B

Con người 

hưởng CS 

như TB

Kế toán Trường MG Canh Hiệp

9 Đặng Xuân Ngọc 04.8.1990 Canh Hiệp, Vân Canh Đại học Kế toán
Anh 

tổng quát
KTV Kế toán PTDTBT Canh Liên

10 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 04.6.1989 Thị trấn Vân Canh Đại học Kế toán Anh B B Kế toán Trường MG Canh Hiệp

11 Đinh Thị Thanh Tâm 20.4.1994 Thị trấn Vân Canh Đại học Kế toán Anh B B Kế toán THCS Canh Vinh

12 Đỗ Thị Hồng Thắm 05.10.1991 Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh Đại học Kế toán Anh A Cơ bản Kế toán THCS Canh Vinh

13 Đinh Văn Thành 30.10.1989 Canh Liên, Vân Canh, Đại học Kế toán Anh B B
DTTS; Con 

TB
Kế toán Trường MG Canh Liên

14 Trần Phượng Thư 27.7.1999 Canh Hiển, Vân Canh Đại học Kế toán Anh B1 Cơ bản Kế toán THCS Canh Vinh

15 Đỗ Kim Thương 20.8.1986 Thị trấn Vân Canh Đại học Kế toán
Anh B;

Chăm
B Kế toán Trường MG Canh Hiệp

Tổng cộng: 116 người


